
STT Khoản mục

I
1

1.1

Tên đăng nhập

Mật khẩu: 

1.2

API /authenticate Token phục vụ truy cập API, các TCGP nên gọi API này định kỳ 24g/Lần để lấy Token mới

Request Method GET

Request Header Content-Type: Basic Login

Authorization User/Password: Đã được đăng ký và được xét duyệt

Thông điệp trả lời Thành công: Chuỗi Token  / Lổi: Fail

2

2.1

/postToKhaiClient Post dữ liệu tờ khai đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử và Máy tính tiền. 

/postYCCapMa_HDDTClient Post dữ liệu Hóa đơn điện tử có mã

/postDLHoaDon_KhongMaClient Post dữ liệu Hóa đơn điện tử không mã

/postDLTongHop_HDDTClient Post dữ liệu Bảng tổng hợp. Lưu ý NĐ70 bỏ bảng tổng hợp cho hóa đơn xăng dẫu sẽ chuyển sang xuất dạng hóa đơn có mã / không mã bình thường 

/postDLDuLieu_CASINOClient Post dữ liệu Hóa đơn điện tử đặt thù CASINO (NĐ70)

/postDLHoaDon_BienLaiClient Post dữ liệu Hóa đơn điện tử Kiêm biên lai (NĐ70)

/postDLHoaDon_TMDTClient Post dữ liệu Hóa đơn thương mại điện tử (NĐ70) => Chưa Active

/postKBHoaDon_SaiSotClient Post dữ liệu Thông báo hóa đơn điện tử đã lập sai

/postToKhaiChungTuClient Post dữ liệu tờ khai đăng ký sử dụng Chứng từ điện tử (NĐ70)

/postDLChungTu_TNCNClient Post dữ liệu Chứng từ TNCN điện tử (NĐ70)

/postDLChungTu_BC26Client Post dữ liệu BC26

/postKBHoaDon_SaiSotChungTuClient Post dữ liệu Thông báo chứng từ điện tử đã lập sai

/postMTTClient

Post dữ liệu Thông điệp Hóa đơn máy tính tiền. 

Mỗi thông điệp chứa 10 Hóa đơn hoặc/và đảm bảo kích thước tổng thông điệp không quá 1Mb

Note: Phần dữ liệu các thẻ con trong thẻ header của Thông điệp để trống

/postTBSSMTTClient Gửi dữ liệu Thông báo sai sót cho hóa đơn máy tính tiền. 

Request Method POST

Authorization Bearer Token: Chuỗi token đã được get (xem 2.1)

Request Header Content-Type: JSON
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API kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử với cơ quan thuế

Tài khoản kết nối TCGP với WIN-TVAN

PRO

UAT http://uat-v23.wintvan.vn (PORT theo thực tế phát sinh) /api/Invoices/ 

http://wt.wintvan.vn (PORT theo thực tế phát sinh) / api/Invoices/

DANH SÁCH API DÀNH CHO TỔ CHỨC GIẢI PHÁP KẾT NỐI TRUYỀN NHẬN DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ ĐẾN CƠ QUAN THUẾ

Tiếp nhận các phiên bản XML: 2.0.0; 2.0.1, 2.1.0 (NĐ70)

Xác thực kết nối đến TVAN

Lấy authenticate token

Nội dung

Lấy theo MST của TCGP

GỬI THÔNG ĐIỆP

cấp theo TCGP

Gửi dữ liệu điện tử

API (Nhóm Hóa đơn)

API (Nhóm Máy tính tiền)

API (Nhóm chứng từ)

http://uat-v23.wintvan.vn/api/Invoices/


Thông điệp trả lời

2.2

/postDLHoaDon_CMTTDCClient Post dữ liệu Hóa đơn có mã thay thế, điều chỉnh cho nhiều hóa đơn (NĐ70)

/postDLHoaDon_KMTTDCClient Post dữ liệu Hóa đơn không mã thay thế, điều chỉnh cho nhiều hóa đơn (NĐ70)

Request Method POST

Authorization Bearer Token: Chuỗi token đã được get (xem 2.1)

Request Header Content-Type: JSON

    1.2 XML của các loại khác: Chứa thành phần dữ liệu đã ký số tương ứng từng loại. 

                                             Cấu trúc của Thông điệp như sau:

         <ten_loai_du_lieu>

               <DL [ten_loai_du_lieu] >  --- nội dung dữ liệu -----  </DL [ten_loai_du_lieu].>

               <DSCKS>   --------Thông tin ký số-------  </DSCKS>

          </ten_loai_du_lieu>

         Note: [ten_loai_du_lieu] ví dụ <HDon>, <TBao>

2/ MST:  Mã số thuế của người bán

3/ Soluong: 1

1/ XML: Là dữ liệu có cấu trúc XML theo từng loại chứng từ nghiệp vụ tương ứng. Chuổi XML gốc hoặc XML được Base64

    1.1 XML của MTT:  Là 1 thông điệp đầy đủ các thẻ bao lấy thành phần dữ liệu của từng loại tương ứng. 

                                Cấu trúc của Thông điệp như sau:

          <TDiep>

                <TTChung>

                      <PBan></PBan>

                      <MNGui></MNGui>

                      <MNNhan></MNNhan>

                      <MLTDiep></MLTDiep>

                      <MTDiep></MTDiep>

                      <MTDTChieu></MTDTChieu>

                      <MST></MST>

                      <SLuong></SLuong>

                </TTChung>

                <DLieu ID="###"> 

                   < ---------- Phần XML chứa dữ liệu Hóa đơn, Bảng kê và phần ký số của NNT ------------->

                </Dlieu>

          </TDiep>

Cấu trúc Thành Công:

  { "mtDiep": "V03123038035DE0AA1AC6C34EBAA03F54BD026AA35B"}

Trong đó: "mtDiep" là chuổi được TVAN phát sinh ra, TCGP lưu lại để tra cứu kết quả xét duyệt của CQT

Cấu trúc Lổi Token:

  { "Status": "Token Fail"}

Cấu trúc Lổi Khác:

  { "Status": "Fail", 

    "ErrorMessage": "Error info"}

Gửi dữ liệu hóa đơn điện tử thay thế cho nhiều hóa đơn

API

Tham số [FromBody]

1/ XML: Là dữ liệu có cấu trúc XML theo từng loại chứng từ nghiệp vụ tương ứng. Chuổi XML gốc hoặc XML được Base64

    1.1 XML Tổng quát :  Là 1 thông điệp đầy đủ các thẻ bao lấy thành phần dữ liệu của từng loại tương ứng. 

                                Cấu trúc của Thông điệp như sau:

          <TDiep>

                <TTChung>

                      <PBan></PBan>

                      <MNGui></MNGui>

                      <MNNhan></MNNhan>

                      <MLTDiep></MLTDiep>

                      <MTDiep></MTDiep>

                      <MTDTChieu></MTDTChieu>

                      <MST></MST>

                      <SLuong></SLuong>

                </TTChung>

                <DLieu ID="###"> 

                   < ---------- Phần XML chứa dữ liệu Hóa đơn, Bảng kê và phần ký số của NNT ------------->

                </Dlieu>

          </TDiep>

Tham số [FromBody]



Thông điệp trả lời

2.3

API api/Invoices/TracuuMTDiepClient

Request Method GET

Authorization Bearer Token: Chuỗi token đã được get (xem 2.1)

Tham số MTDiep đã có từ các API POST

TVAN ver23: 

Cấu trúc có kết quả từ CQT 

Ví dụ bên cạnh, trả vào Content :

 - TTinTraCuu là XML,  Tổ chức giải pháp tự 

phân tích Thông điệp Kết quả

 - ContentType = "application/xml",

 - StatusCode = 200 tình trang API OK

Cấu trúc thành công 

{"Content":"

",

  "ContentType" = "application/xml",

  "StatusCode" = 200}

API api/Invoices/TracuuThongDiepClient

Request Method GET

Thông điệp trả lời

Tham số [FromBody]

    1.2 XML chứa dử liệu: Cấu trúc của Thông điệp như sau:

         <HDon>

               <DLHDon>  --- nội dung dữ liệu hóa đơn-----  </DLHDon.>

               <DLQRCode>   --------Thông tin ký số-------  </DLQRCode>

               <DSCKS>   --------Thông tin ký số-------  </DSCKS>

          </HDon>

          <BKe>

               <NDBKe>  --- nội dung dữ liệu bảng kê-----  </NDBKe>              

               <DSCKS>   --------Thông tin ký số-------  </DSCKS>

          </BKe>

Cấu trúc lổi Token

  { "Status": "Token Fail"}

TVAN ver23: 

Cấu trúc không có kết quả từ CQT 

  {"Content":"<TTinTraCuu></TTinTraCuu>",

   "ContentType" = "application/xml",

   "StatusCode" = 200}

Tra cứu thông điệp kết quả

2/ MST:  Mã số thuế của người bán

3/ Soluong: 1

Cấu trúc Thành Công:

  { "mtDiep": "V03123038035DE0AA1AC6C34EBAA03F54BD026AA35B"}

Trong đó: "mtDiep" là chuổi được TVAN phát sinh ra, TCGP lưu lại để tra cứu kết quả xét duyệt của CQT

Cấu trúc Lổi Token:

  { "Status": "Token Fail"}

Cấu trúc Lổi Khác:

  { "Status": "Fail", 

    "ErrorMessage": "Error info"}

2.3.1

2.3.2



Authorization Bearer Token: Chuỗi token đã được get (xem 2.1)

Tham số MTDiep đã có từ các API POST

TVAN ver25: 

Cấu trúc có kết quả thành công từ CQT 

Thông điệp trả vào Queue là JSON, 

Ví dụ bên cạnh trong content có:

- TTinTraCuu: XML thông điệp,

- contentType: application/xml,

- statusCode: 200, trong đó:200 là trạng thái 

API thành công

- statusText: Nội dung báo kết quả từ CQT

TVAN ver25: 

Cấu trúc có kết quả lổi từ CQT 

Thông điệp trả vào Queue là JSON, 

Ví dụ bên cạnh trong content có:

- TTinTraCuu: XML thông điệp,

- contentType: application/xml,

- statusCode: 200/2010, trong đó 200 là trạng 

thái API thành công; 2010: Mẫ lổi trong thông 

báo của CQT

- statusText: Nội dung báo lổi CQT

2.4

API api/Invoices/TracuuHoaDonClient

Request Method GET

Authorization Bearer Token: Chuỗi token đã được get (xem 2.1)

Tham số KHMSHDon ; KHHDon ; SHDon ; MST

Thông điệp trả lời

Tra cứu hóa đơn

TVAN ver25:  

Cấu trúc không có kết quả từ CQT 

  {"Content":"<TTinTraCuu></TTinTraCuu>",

   "ContentType" = "application/xml",

   "StatusCode" = 200}

Cấu trúc lổi Token

  { "Status": "Token Fail"}

2.3.2



TVAN ver25:

Cấu trúc có kết quả.Trong đó:

 - Content: Chứa TTinTraCuu là XML chứa 

danh sách các Thông điệp đã gửi cho cùng 1 

Hóa đơn

 - ContentType = "application/xml",

 - StatusCode = 200 trạng thái API OK

Lưu ý: Tổ chức giải pháp tự phân tích XML để 

lấy Data

Cấu trúc thành công 

{"Content":"

",

  "ContentType" = "application/xml",

  "StatusCode" = 200}

2.5

API api/Invoices/GetMonitorByMTDiepClient

Request Method GET

Authorization Bearer Token: Chuỗi token đã được get (xem 2.1)

Tham số MTDiep đã có từ các API POST

Thông điệp trả lời

TVAN ver25:

Cấu trúc không có kết quả.Trong đó:

 - Content: Chứa TTinTraCuu để trống

 - ContentType = "application/xml",

 - StatusCode = 200 trạng thái API OK

Cấu trúc lổi Token

  { "Status": "Token Fail"}

Tra cứu log truyền nhận



TVAN ver25:

Cấu trúc có kết quả JSON.Trong đó:

 - results: Chứa thông điệp và phân tích thông 

điệp

II

Mục đích
WIN TVAN sau khi nhận kết quả xử lý HĐĐT từ CQT sẽ trả vào Topic QueueOut của TCGP, TCGP cần dựng App Consumer để lấy Thông điệp về 

ứng dụng của mình

Username cấp theo TCGP

Password cấp theo TCGP

Queue Out Name cấp theo TCGP

Host name: uat-rb.wintvan.vn / rb.wintvan.vn

Port: cấp theo TCGP

1

2
Queue chứa kết quả trả 

về cho TCGP

Cấu trúc lổi Token

  { "Status": "Token Fail"}

TVAN ver25:

Cấu trúc không có kết quả.Trong đó:

 - Content: Chứa TTinTraCuu để trống

 - ContentType = "application/xml",

 - StatusCode = 200 trạng thái API OK

Tài khoản kết nối Queue 

nhận kết quả

TRẢ THÔNG ĐIỆP KẾT QUẢ

Thông điệp trả lời



Các TCGP tạo App Consumer để nhận Kết 

quả trả về từ Win TVAN

theo Code Example C#:

public static void GetQueue()

        {

            var factory = new ConnectionFactory()

            {

                HostName = "<Host_name>",

                Port = <Port>,

                UserName = "<username>",

                Password = "<password>"

            };

            var connection = factory.CreateConnection();

            var channel = connection.CreateModel();

            channel.QueueDeclare(queue: "<Queue_Out_Name_UAT>”

                                     durable: false,

                                     exclusive: false,

                                     autoDelete: false,

                                     arguments: null);

            var consumer = new EventingBasicConsumer(channel);

            consumer.Received += (model, ea) =>

            {

                var body = ea.Body.ToArray();

                var message = Encoding.UTF8.GetString(body);

                Console.WriteLine(message);

            };

            channel.BasicConsume(queue: "<Queue_Out_Name_UAT>”,

                                 autoAck: true,

                                 consumer: consumer);

            Console.WriteLine(" Press [enter] to exit.");

            Console.ReadLine();

        }

TVAN ver23:

Thông điệp trả vào Queue là XML. Nội dung 

thông báo Tổ chức giải pháp tự phân tích

Lưu ý: Các TCGP đang sử dụng kết quả vào 

Queue theo Ver23, muốn nhận kết quả vào 

Queue theo cấu trúc mới (ver25) vui lòng 

thông báo cho Wintech để chuyển đổi

TVAN ver25:

Thông điệp trả vào Queue là JSON, 

Ví dụ bên cạnh là thông điệp kết quả CQT 

không lổi, trong content có:

- TTinTraCuu: XML thông điệp,

- contentType: application/xml,

- statusCode: 200, trong đó 200 là trạng thái 

API thành công.

- statusText: Nội dung báo kết quả từ CQT

2
Queue chứa kết quả trả 

về cho TCGP



TVAN ver25:

Thông điệp trả vào Queue là JSON, 

Ví dụ bên cạnh là thông điệp kết quả CQT báo 

có lổi, trong content có:

- TTinTraCuu: XML thông điệp,

- contentType: application/xml,

- statusCode: 200/2005, trong đó:

  Mã 200: Trang thái API thành công

  Mã 2005: Mẫ lổi Thông báo CQT

- statusText: Nội dung báo lổi CQT

III

Username:

Password:

URL

Tiện ích Tìm kiếm, phục hồi thông điệp

PORTAL : WIN TVAN cung cấp portal để giúp các TCGP tra cứu/phục hồi Thông điệp quá hạn (Nhà TVAN chỉ lưu thông điệp trong 3 tháng) 

2
Queue chứa kết quả trả 

về cho TCGP

Là tài khoản API (cấp theo TCGP)

Là tài khoản API (cấp theo TCGP)

https://quanly.wintvan.vn/

https://quanly.wintvan.vn/


File postman_collection đính kèmPOSTMAN EXAMPLE:


